Danh mục và mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh)

	STT
	Danh mục
	Mức thu (đồng)
	Đơn vị tính
	Mức trích cho đơn vị thu

	I
	Danh mục phí
	 
	 
	 

	1
	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	90%

	 
	0,01% trên giá trị gói thầu nhưng mức thu tối thiểu là 01 triệu đồng, tối đa là 50 triệu đồng/01 gói thầu.
	 

	2
	Phí chợ (đối với các đối tượng không thuê sạp)
	60%

	 
	Buôn bán cố định ở chợ tại các phường thuộc thị xã
	100.000
	đồng/m2/tháng
	 

	 
	Buôn bán cố định ở chợ tại các thị trấn
	80.000
	đồng/m2/tháng
	 

	 
	Buôn bán cố định ở các xã
	60.000
	đồng/m2/tháng
	 

	 
	Buôn bán cố định ở các xã vùng sâu, xã 135
	35.000
	đồng/m2/tháng
	 

	 
	Buôn bán không thường xuyên
	3.000
	đồng/m2/ngày
	 

	3
	Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất để sản xuất kinh doanh
	1.500.000
	đồng /hồ sơ
	50%

	4
	Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai
	100.000
	đồng /hồ sơ
	50%

	5
	Phí thư viện
	20.000
	đồng/thẻ/năm
	60%

	6
	Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
	75%
	 
	 

	 
	Khai thác công nghiệp
	3.000.000
	đồng/giấy phép
	 

	 
	Khai thác tận thu
	2.000.000
	đồng/giấy phép
	 

	 
	Phá dỡ công trình thi công dự án
	1.000.000
	đồng/giấy phép
	 

	 
	- Đối với trường hợp cấp phép gia hạn, bổ sung áp dụng mức thu bằng 50% mức thu theo quy định nêu trên

	7
	Phí trông giữ xe máy, xe đạp, ô tô
	80%
	 
	 

	 
	Xe đạp
	1.000
	đồng/lượt
	 

	 
	Xe máy
	2.000
	đồng/lượt
	 

	 
	Xe ô tô
	 
	 
	 

	 
	+ Xe dưới 15 chỗ hoặc xe dưới 2,5 tấn
	5.000
	đồng/lượt
	 

	 
	+ Xe từ 15 - 30 chỗ hoặc xe 3 - 10 tấn
	8.000
	đồng/lượt
	 

	 
	+ Xe trên 30 chỗ hoặc xe trên 10 tấn
	10.000
	đồng/lượt
	 

	 
	- Đối với trường hợp trông giữ xe ban đêm (từ 19h00 hôm trước đến 6h00 sáng hôm sau) áp dụng mức thu bằng 02 lần mức thu phí trên.

	8
	Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa
	60%
	 
	 

	 
	Người lớn
	15.000
	đồng/lần/người
	 

	 
	Trẻ em
	5.000
	đồng/lần/người
	 

	9
	Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
	90%
	 
	 

	 
	Phí thẩm định đánh giá tác động môi trường chiến lược
	4.000.000
	đồng/1 báo cáo
	 

	 
	Phí thẩm định đánh giá tác động môi trường
	4.000.000
	đồng/1 báo cáo
	 

	 
	Phí thẩm định hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường
	1.000.000
	đồng/1 báo cáo
	 

	10
	Phí vệ sinh
	90%
	 
	 

	 
	Đối với hộ gia đình
	12.000
	đồng/hộ/tháng
	 

	 
	Đối với hộ kinh doanh buôn bán nhỏ, trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của doanh nghiệp, cơ quan hành chính, sự nghiệp
	70.000
	đồng/đơn vị/tháng
	 

	 
	Đối với các cửa hàng, khách sạn, nhà hàng kinh doanh ăn uống
	150.000
	đồng/cửa hàng/tháng
	 

	 
	Đối với các nhà máy, bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, bến xe
	150.000
	đồng/m3 rác
	 

	 
	Đối với các công trình xây dựng
	0,03%
	giá trị xây lắp công trình
	 

	11
	Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi
	30%
	 
	 

	 
	- Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất
	 
	 
	 

	 
	Lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm
	150.000
	đồng/1 đề án, báo cáo
	 

	 
	Lưu lượng nước từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm
	450.000
	đồng/1 đề án, báo cáo
	 

	 
	Lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm
	1.200.000
	đồng/1 đề án, báo cáo
	 

	 
	Lưu lượng nước từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm
	2.200.000
	đồng/1 đề án, báo cáo
	 

	 
	- Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước mặt

	 
	Lưu lượng nước dưới 500 m3/ngày đêm
	300.000
	đồng/1 đề án, báo cáo
	 

	 
	Lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm
	750.000
	đồng/1 đề án, báo cáo
	 

	 
	Lưu lượng nước từ 3.000 m3 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm
	2.000.000
	đồng/1 đề án, báo cáo
	 

	 
	Lưu lượng nước từ 20.000 m3 đến dưới 50.000 m3/ngày đêm
	3.700.000
	đồng/1 đề án, báo cáo
	 

	 
	- Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi

	 
	Lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm
	300.000
	đồng/ 1 lần đề án, báo cáo
	 

	 
	Lưu lượng nước từ 100 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm
	750.000
	đồng/ 1 lần đề án, báo cáo
	 

	 
	Lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm
	1.800.000
	đồng/ 1 lần đề án, báo cáo
	 

	 
	Lưu lượng nước từ 2.000 m3 đến dưới 5.000 m3/ngày đêm
	3.700.000
	đồng/ 1 lần đề án, báo cáo
	 

	 
	- Đối với trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung áp dụng mức thu bằng 50% mức thu theo quy định nêu trên

	12
	Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất
	30%
	 
	 

	 
	Lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm
	150.000
	đồng/ 1 báo cáo
	 

	 
	Lưu lượng nước từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm
	600.000
	đồng/ 1 báo cáo
	 

	 
	Lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm
	1.500.000
	đồng/ 1 báo cáo
	 

	 
	Lưu lượng nước từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm
	3.000.000
	đồng/ 1 báo cáo
	 

	 
	Đối với trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung áp dụng mức thu bằng 50% mức thu theo quy định nêu trên

	13
	Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất
	600.000
	đồng/hồ sơ
	50%

	 
	- Đối với trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung áp dụng mức thu bằng 50% mức thu theo quy định nêu trên
	 
	 
	 

	14
	Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống
	50%
	 
	 

	 
	Đối với bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng
	1.500.000
	đồng/ 1 lần bình tuyển, công nhận
	 

	 
	Đối với bình tuyển, công nhận vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống
	4.000.000
	đồng/ 1 lần bình tuyển, công nhận
	 

	II
	Danh mục lệ phí
	 
	 
	 

	1
	Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	50%
	 
	 

	 
	Cấp mới giấy phép lao động
	300.000
	đồng/1 giấy phép
	 

	 
	Cấp lại giấy phép lao động
	200.000
	đồng/1 giấy phép
	 

	 
	Gia hạn giấy phép lao động
	100.000
	đồng/1 giấy phép
	 

	2
	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng
	50%
	 
	 

	 
	Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân
	50.000
	đồng/1 giấy phép
	 

	 
	Cấp phép xây dựng các công trình khác
	100.000
	đồng/1 giấy phép
	 

	 
	Gia hạn giấy phép xây dựng
	10.000
	đồng/lần
	 

	3
	Lệ phí cấp biển số nhà
	50%
	 
	 

	 
	Cấp mới
	30.000
	đồng/1 biển số nhà
	 

	 
	Cấp lại
	20.000
	đồng/1 biển số nhà
	 

	4
	Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp
	40%
	 
	 

	 
	Hộ kinh doanh cá thể
	30.000
	đồng/1 lần cấp
	 

	 
	Hợp tác xã, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh
	100.000
	đồng/1 lần cấp
	 

	 
	Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước
	200.000
	đồng/1 lần cấp
	 

	 
	Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của doanh nghiệp
	20.000
	đồng/1 lần
	 

	 
	Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký doanh nghiệp
	2.000
	đồng/bản
	 

	 
	Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp
	10.000
	đồng/1 lần cung cấp
	 

	5
	Lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất
	25%
	 
	 

	 
	Cấp mới
	100.000
	đồng/1 giấy phép
	 

	 
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung
	50.000
	đồng/ lần gia hạn, điều chỉnh
	 

	6
	Lệ phí cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt
	25%
	 
	 

	 
	Cấp mới
	100.000
	đồng/1 giấy phép
	 

	 
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung
	50.000
	đồng/ lần gia hạn, điều chỉnh
	 

	7
	Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
	25%
	 
	 

	 
	Cấp mới
	100.000
	đồng/1 giấy phép
	 

	 
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung
	50.000
	đồng/ lần gia hạn, điều chỉnh
	 


 

